
             

 
  UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 103/TB-SKH&ĐT 

 
        Nam Định, ngày 20 tháng 01 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 

quý IV và 6 tháng cuối  năm 2019 

 

 

 Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

 Thực hiện văn bản số 82/UBND-VP6 ngày 12/4/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Nam Định về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của 

Luật ngân sách nhà nước năm 2015, 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định thông báo công khai tình hình 

thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý IV và 6 tháng cuối năm 2019. 

(Theo biểu 03 và thuyết minh kèm theo) 

 Hình thức công khai: Thực hiện đăng tải trên Trang thông tin điện tử của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định.  

 Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và 

các tổ chức, cá nhân liên quan được biết./. 

  

 
Nơi nhận: 
  - Ban Giám đốc Sở; 

  - Công đoàn Sở; 

  - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

  - Website Sở 

- Lưu: VT, VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Văn Hoàng 
 

 



 
  UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THUYẾT MINH ĐÁNH GIÁ 

 TH C HIỆN D  TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

QUÝ IV VÀ 6 THÁNG CUÔI NĂM 2019 

(Kèm theo Thông báo số:103 /TB-SKH&ĐT ngày 20 /01/2020 của  

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định) 

 

1. Thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí  

1.1. Thu phí, lệ phí 

Dự toán thu phí, lệ phí giao năm 2019 là 751.000,0 ngàn đồng 
Thu phí, lệ phí quý IV năm 2019 thực hiện là 60.730,0 ngàn đồng và 6 tháng 

cuối năm 2019  thực hiện là 246.810,0 ngàn đồng. Trong đó: 
- Thu lệ phí đăng ký kinh doanh và lệ phí đăng ký doanh nghiệp quý IV năm 

2019 thực hiện là 15.090,0 ngàn đồng; 6 tháng cuối năm 2019 thực hiện là 

43.600,0 ngàn đồng.  

- Thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp quý IV năm 2019 thực hiện là 

45.640,0 ngàn đồng; 6 tháng cuối năm 2019 thực hiện là 191.120,0 ngàn đồng. 

 - Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng 6 tháng cuối năm 2019 là 12.090,0 ngàn đồng. 

1.2. Chi từ nguồn thu phí được để lại 
- Số thu phí được để lại theo quy định: Quý IV là 13.692,0 ngàn đồng; 6 tháng 

cuối năm 2019 là 68.217,0 ngàn đồng, trong đó:  

+ Số phí cung cấp thông tin doanh nghiệp: Quý IV là 13.692,0 ngàn đồng; 6 

tháng cuối năm 2019 là 57.336,0 ngàn đồng 

+ Số phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng 6 tháng cuối năm là 10.881,0 ngàn đồng 

- Chi phục vụ thực hiện công việc dịch vụ thu phí quý IV là 113.720,0 ngàn 

đồng; 6 tháng cuối năm 2019 là 159.537,0 ngàn đồng. 

1.3. Về thu phí, lệ phí nộp ngân sách và nộp cấp trên 
- Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước quý IV là 15.090,0 ngàn đồng; 6 

tháng cuối năm là 44.809,0 ngàn đồng . 

- Số thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp nộp về Trung tâm Hỗ trợ nghiệp 

vụ đăng ký kinh doanh quý IV năm 2019 là 31.948,0 ngàn đồng; 6 tháng cuối 

năm là 133.784,0 ngàn đồng. 

2. Chi ngân sách nhà nước 
2.1. Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 là 9.921.743,0 ngàn đồng 

(trong đó dự toán chi ngân sách được Ủy ban nhân dân tỉnh giao và bổ sung trong 

năm 2019 là 9.726.000,0 ngàn đồng; dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 

còn dư chuyển sang là 195.743,0 ngàn đồng) 

2.2. Chi ngân sách nhà nước: Quý IV thực hiện là 2.971.137,0 ngàn đồng, đạt 

29,95% dự toán; 6 tháng cuối năm 2019 là 5.414.141,0 ngàn đồng, đạt 54,57% dự 

toán, trong đó: 



- Chi quản lý hành chính: Quý IV thực hiện là 2.425.744,0 ngàn đồng, đạt 

28,32% dự toán; 6 tháng cuối năm 2019 là 4.443.744,0 ngàn đồng, đạt 51,87% dự 

toán. 

+ Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: Quý IV thực hiện là 1.996.130,0 ngàn 

đồng, đạt 25,37% dự toán; 6 tháng cuối năm 2019 là 3.779.345,0 ngàn đồng, đạt 

48,04% dự toán. 

+ Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ: Quý IV thực hiện là 429.614,0 

ngàn đồng, đạt 61,37% dự toán; 6 tháng cuối năm 2019 là 664.399,0 ngàn đồng, 

đạt 94,91% dự toán. 

 - Chi sự nghiệp đào tạo: Quý IV thực hiện là 93.360,0 ngàn đồng, đạt 46,68% 

dự toán; 6 tháng cuối năm là 200,0 ngàn, đạt 100,0% dự toán.  

- Chi sự nghiệp kinh tế khác: Quý IV thực hiện là 452.033,0 ngàn đồng, đạt 

39,14% dự toán; 6 tháng cuối năm là 770.397,0 ngàn đồng, đạt 66,7% dự toán. 

Chi ngân sách nhà nước quý IV và 6 tháng cuối năm 2019 chủ yếu tập trung 

chi lương và các khoản có tính chất lương, đảm bảo hoạt động có tính chất 

thường xuyên của đơn vị. Ngoài ra thực hiện tốt hoạt động phúc lợi, nâng cao đời 

sống cán bộ, công chức cơ quan; Chi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 

và kế hoạch đầu tư công năm 2020; Chi đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đột xuất do 

Tỉnh uỷ và Ủy ban nhân dân tỉnh giao./.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

            Biểu: 03 

      ĐÁNH GIÁ TH C HIỆN D  TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

QUÝ IV NĂM 2019 

(Kèm theo Thông báo số: 103/TB-SKH&ĐT ngày 20/01/2020 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định) 

 

   

                  Đ n vị tính: Ngàn đồng 

STT Nội dung Dự toán năm 

Số thực hiện 

quý 4 năm 

2019 

So sánh (%) 

Dự toán 

C ng k  

năm 

trước 

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 
  

1 Số thu phí, lệ phí 751.000 60.730 8,09 32,55 

1.1 Lệ phí 211.000 15.090 7,15 32,09 

 
 ệ phí đăng     inh doanh 1.000 40 4,00 200,00 

 
 ệ phí đăng    doanh nghiệp 210.000 15.050 7,17 32,01 

1.2 Phí 540.000 45.640 8,45 32,71 

 

 hí th m định d  án đầu tư 

xây  d ng     

 

 hí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp 
540.000 45.640 8,45 32,71 

II Chi từ nguồn thu được để lại 
    

1 
Nguồn thu phí được để lại 

theo quy định 
162.000 13.692 8,45 32,71 

 

 hí th m định d  án đầu tư 

xây  d ng     

 

Phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp 
162.000 13.692 8,45 32,71 

2 
Chi t  nguồn thu phí, lệ phí 

được để lại 
162.000 113.720 70,20 159,24 

1.1 Chi quản lý hành chính 162.000 113.720 70,20 159,24 

a 
Kinh phí th c hiện chế độ t  

chủ 
162.000 113.720 70,20 159,24 

III Số thu nộp NSNN 
    

1 Số phí, lệ phí nộp NSNN 211.000 15.090 7,15 32,09 

1.1 Lệ phí 211.000 15.090 7,15 32,09 

 
 ệ phí đăng     inh doanh 1.000 40 4,00 200,00 

 
 ệ phí đăng    doanh nghiệp 210.000 15.050 7,17 32,01 

1.2 Phí 
 

0 
  

 
 hí th m định d  án đầu tư 

 
0 

  
IV Nộp c p tr n 378.000 31.948 8,45 32,71 



1 
Phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp 
378.000 31.948 8,45 32,71 

B 
Dự toán chi ngân sách nhà 

nước 
9.921.743 2.971.137 29,95 95,49 

1 Chi quản lý hành chính 8.566.743 2.425.744 28,32 115,29 

 

Kinh phí th c hiện chế độ t  

chủ 
7.866.743 1.996.130 25,37 89,68 

 

Kinh phí  hông th c hiện chế 

độ t  chủ 
700.000 429.614 61,37 76,79 

2 
Chi sự nghiệp giáo dục, đào 

tạo, dạy nghề 
200.000 93.360 46,68 78,03 

 

Kinh phí nhiệm vụ  hông 

thường xuyên 
200.000 93.360 46,68 78,03 

3 Chi sự nghiệp kinh tế khác 1.155.000 452.033 39,14 218,72 

 

Kinh phí nhiệm vụ  hông 

thường xuyên 
1.155.000 452.033 39,14 218,72 

      

    

      



 

   

Biểu: 03 

      ĐÁNH GIÁ TH C HIỆN D  TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  

6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

(Kèm theo Thông báo số:103/TB-SKH&ĐT ngày 20/01/2020  

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định) 

 

   

                Đ n vị tính: Ngàn đồng 

STT Nội dung Dự toán năm 

Số thực hiện 

6  tháng cuối 

năm 2019 

So sánh (%) 

Dự toán 
C ng k  

năm trước 

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí     

1 Số thu phí, lệ phí 751.000 246.810 32,86 74,20 

1,1 Lệ phí 211.000 43.600 20,66 61,76 

 
 ệ phí đăng     inh doanh 1.000 100 10,00 100,00 

 
 ệ phí đăng    doanh nghiệp 210.000 43.500 20,71 61,7 

1,2 Phí 540.000 203.210 37,63 77,56 

 

 hí th m định d  án đầu tư 

xây  d ng 
  12.090     

 

 hí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp 
540.000 191.120 35,39 72,94 

II 
Chi từ nguồn thu được để 

lại 
  0     

1 
Nguồn thu phí được để lại 

theo quy định 
162.000 68.217 42,11 86,78  

 

 hí th m định d  án đầu tư 

xây  d ng 
  10.881     

 

 hí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp 
162.000 57.336 35,39 72,94 

2 
Chi t  nguồn thu phí, lệ phí 

được để lại 
162.000 159.537 98,48 136,21 

1.1 Chi quản lý hành chính 162.000 159.537 98,48 136,21 

a 
Kinh phí th c hiện chế độ t  

chủ 
162.000 159.537 98,48 136,21 

III Số thu nộp NSNN         

1 Số phí, lệ phí nộp NSNN 211.000 44.809 21,24 63,47 

1.1 Lệ phí 211.000 43.600 20,66 61,76 

 
 ệ phí đăng     inh doanh 1.000 100 10,00 100,0 

 
 ệ phí đăng    doanh nghiệp 210.000 43.500 20,71 61,70 

1.2 Phí   1.209     

 
  hí th m định d  án đầu tư   1.209     

IV Nộp c p tr n 378.000 133.784 35,39 72,94 

1 
Phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp 
378.000 133.784 35,39 72,94 

B 
Dự toán chi ngân sách nhà 

nước 
9.921.743 5.414.141 54,57 124,91 



1 Chi quản lý hành chính 8.566.743 4.443.744 51,87 115,29 

 

Kinh phí th c hiện chế độ t  

chủ 
7.866.743 3.779.345 48,04 131,48 

 

Kinh phí  hông th c hiện chế 

độ t  chủ 
700.000 664.399 94,91 123,25 

2 
Chi sự nghiệp giáo dục, đào 

tạo, dạy nghề 
200.000 200.000 100,00 155,25 

 

Kinh phí nhiệm vụ  hông 

thường xuyên 
200.000 200.000 100,00 155,25 

3 Chi sự nghiệp kinh tế khác 1.155.000 770.397 66,70 208,87 

 

Kinh phí nhiệm vụ  hông 

thường xuyên 
1.155.000 770.397 66,70 208,87 
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